1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần  	: THỰC TẬP MAY TRANG PHỤC 2     
2. Mã học phần	: MAYTT218
3. Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	:   0 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 	:   60 tiết
· Tự học	:   60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Thiết kế trang phục 2
7. Mục tiêu của học phần  
Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Sinh viên phát biểu được qui trình may cho caùc maët haøng may khaùc nhau, phân tích những hư hỏng và cách khắc phục.
· Sinh viên có khả năng may được các y phục cơ bản, cũng như may được các y phục thời trang, hoàn thành các bài tập thực hành đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định.
· Sinh viên có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
· Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Sinh viên sẽ được ứng dụng toàn bộ phần lý thuyết thiết kế dựng hình âu phục nam vào thực tế, dựa trên hệ thống cỡ số, với lượng cử động phù hợp trên cơ thể người từ phương pháp đo, phương pháp lựa chọn nguyên phụ liệu, khung cơ sở, các điểm nhấn, các đường kết cấu, các đường trang trí, vị trí các chi tiết trên sản phẩm, cách cắt, cách ra đường may, thực hành thiết kế dựng hình và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm trang phục nam theo quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường
10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính:
[1]. ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập may trang phục 2, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
- Sách, tài liệu tham khảo:
[2]. Ks. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình thiết kế trang phục 2, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2011. 
[3]. ThS. Trương Việt Khánh Trang, Hệ thống bài tập thực tập công nghệ may trang phục 1, Trường CĐKT Lý Tự Trọng, 2012. 
[4]. Trần Thị Thêu, Công nghệ may trang phục I, trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM.
[5]. TS Trần Thủy Bình (chủ biên), Giáo trình Công nhệ may, NXB Giáo dục, 2005.
[2]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Hệ thống bài tập Công nghệ may , NXB Lao động – Xã hội, 2005.
[3]. TS Võ Phước Tấn (chủ biên), Giáo trình môn học Công nghệ may 2, NXB Thống kê, 2005.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
-   13 bài thực hành 
-   Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1

	Bài  1: May quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng 
	3
	
	3
	3
	

	2
	Bài 2: May quần short bé trai, lưng thun thân sau, túi đắp 
	3
	
	3
	3
	

	3
	Bài 3: May quần âu bé trai, lưng thun thân sau, túi xéo
	5
	
	5
	5
	

	4
	Bài 4: May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn
	3
	
	3
	3
	

	5
	Bài 5: May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé 
	5
	
	5
	5
	

	6
	Bài 6: May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường (0:4:4)
	3
	
	3
	3
	

	7
	Bài 7: May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu 
	6
	
	6
	6
	

	8
	Bài 8: May áo blouson ( bảo hộ lao động)

	6
	
	6
	6
	

	9
	Bài 9: May quần pyjama 
	3
	
	3
	3
	

	10
	Bài 10: May áo pyjama

	6
	
	6
	6
	

	11
	Bài 11: May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo 
	6
	
	6
	6
	

	12
	Bài 12: May quần  âu nam xếp plis, túi mổ 2 viền, túi thẳng 
	5
	
	5
	5
	

	13
	Bài 13: May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau 
	6
	
	6
	6
	

	
	Tổng
	60
	
	60
	60
	


Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết


Bài 1:  May quần đùi lưng thun, braguette giả, túi thẳng
1.1	Điều kiện cho trước
1.2	Phương pháp tiến hành
1.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 2: May quần short bé trai, lưng thun thân sau, túi đắp
2.1	Điều kiện cho trước
2.2	Phương pháp tiến hành
2.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 3:  May quần âu bé trai, lưng thun thân sau, túi xéo
3.1	Điều kiện cho trước
3.2	Phương pháp tiến hành
3.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 4:  May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn
4.1 Điều kiện cho trước
4.2 Phương pháp tiến hành
4.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 5:  May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé
5.1  Điều kiện cho trước  
5.2	Phương pháp tiến hành
5.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 6:  May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt thường
6.1 Điều kiện cho trước
6.2 Phương pháp tiến hành
6.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 7:  May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu
7.1 Điều kiện cho trước
7.2 Phương pháp tiến hành
7.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 8:  May áo blouson ( bảo hộ lao động)
8.1 Điều kiện cho trước
8.2 Phương pháp tiến hành
8.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 9:  May quần pyjama
9.1 Điều kiện cho trước
9.2 Phương pháp tiến hành
9.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 10:  May áo pyjama
10.1 Điều kiện cho trước
10.2 Phương pháp tiến hành
10.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 11:  May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo
11. 1  Điều kiện cho trước
11. 2 Phương pháp tiến hành
11. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 12:  May quần  âu nam cơ bản, túi mổ 1 viền, túi xéo
12. 1 Điều kiện cho trước
12. 2 Phương pháp tiến hành
12. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 13:  May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau
13. 1 Điều kiện cho trước
13. 2 Phương pháp tiến hành
13. 3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

14.Phê duyệt   
	Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  
TRƯỞNG KHOA                                              GIÁO VIÊN

